
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 5, ngõ 14, phố Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

21/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN LONG MINH

0109465229

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

2. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

3. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

4. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

5. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

6. Chăn nuôi gia cầm 0146

7. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150(Chính)

8. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

9. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

10. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

11. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

12. Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan 0170

13. Sản xuất điện
Chi tiết: Điện gió; Điện mặt trời; Thủy điện; Nhiệt điện than; 
Nhiệt điện khí;

3511

14. Truyền tải và phân phối điện
(không bao gồm truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia)

3512

15. Xây dựng công trình điện 4221

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY 
SẢN LONG MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LONG MINH AQUAPRODUCT AND 
AGRICULTURE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: LONG MINH A&A .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979012838
Email:

Fax:
Website:
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7.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 700.000

17. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết: 
- Trồng các loại rau lấy lá như: Rau cải, bắp cải, rau muống, 
súp lơ, cây bông cải xanh, rau diếp, măng tây, rau cúc, rau cần 
ta, rau cần tây và các loại rau lấy lá khác;
- Trồng các loại rau lấy quả như: Dưa hấu, dưa chuột, bí xanh, 
bí ngô, cà chua, cây cà, cây ớt, các loại dưa và rau có quả khác;
- Trồng các loại rau lấy củ, cả rễ, hoặc lấy thân như: Su hào, cà 
rốt, cây củ cải, cây hành, cây tỏi ta, cây tỏi tây, cây mùi, cây hẹ 
và cây lấy rễ, củ hoặc thân khác;
- Trồng cây củ cải đường;
- Trồng các loại nấm.

0118

18. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

19. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

20. Khai thác thuỷ sản biển 0311

21. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

23. Trồng cây hàng năm khác 0119

24. Trồng cây ăn quả 0121

25. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

26. Trồng cây điều 0123

27. Trồng cây hồ tiêu 0124

28. Trồng cây cao su 0125

29. Trồng cây cà phê 0126

30. Trồng cây chè 0127

31. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

32. Trồng cây lâu năm  khác 0129

33. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ 
THÙY DUNG

Thôn Trường 
Ngọc, Xã Ngọc 
Sơn, Huyện 
Thạch Hà, Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 350.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 35.000 350.000.000 5,000

183877927

2 NGUYỄN 
CÔNG QUÝ

Số 5, ngõ 14, phố 
Đông Tác, 
Phường Kim 
Liên, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

595.000 5.950.000.000 85,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 595.000 5.950.000.000 85,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

0400760001
63
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3 PHAN VĂN 
TUẤN

P3008, CT6B, 
chung cư Bemes, 
Phường Kiến 
Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

70.000 700.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 70.000 700.000.000 10,000

0420810001
15

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       042081000115
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P3008, CT6B, chung cư Bemes, Phường Kiến Hưng, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P3008, CT6B, chung cư Bemes, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN VĂN TUẤN Nam

10/08/1981 Kinh Việt Nam

18/02/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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